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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 23/6/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin nắng nóng:
Ngày 23/6, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Dự báo: Ngày 24/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.  
2. Tin cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ, mưa lớn diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 24-26/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  
3. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc:
Từ ngày 24-26/6, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông đều ở mức dưới BĐ 1. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

4. Thời tiết ngày và đêm 24/6:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
- Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các nơi khác: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 22/6/2018 đến 19h00 ngày 23/6/2018, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Nà Hừ (Lai Châu)
	33 mm
	
	Phả Lại (Hải Dương)
	42 mm

	Bằng Giang (Cao Bằng)
	36mm
	
	Thanh Bình (Lâm Đồng)
	38 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 23/6/2018 đến 07h00 ngày 24/6/2018, khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10-30mm, riêng tại Bắc Kạn có mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	34 mm
	
	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	180 mm

	Vĩnh Tuy (Hà Giang)
	48 mm
	
	Cao Bằng (Cao Bằng)
	36 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 20/6/2018 đến 19h00 ngày 23/6/2018, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	70 mm
	
	La Gi (Bình Thuận)
	62 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	93 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 24/6, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,40m
Dự báo: Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 25/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,35m
2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 24/6, mực nước tại Phả Lại là 0,73m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 24/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,58m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	23/6
	454,55
	371,50
	269,90
	273,50
	475,0

	
	
	24/6
	455,85
	369,95
	1.894,80
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	23/6
	369,85
	191,82
	288,80
	288,40
	370,0

	
	
	24/6
	369,91
	192,06
	305,80
	169
	

	Lai Châu
	7h
	23/6
	283,32
	204,08
	1.073
	1.348
	295,0

	
	
	24/6
	283,37
	203,88
	2538
	1.281
	

	Sơn La
	7h
	23/6
	192,06
	115,49
	2.417
	2.028
	200

	
	
	24/6
	192,19
	112,97
	3385
	1.579
	

	Hòa Bình
	7h
	23/6
	106,31
	12,98
	2.057
	2.057
	105,0

	
	
	24/6
	106,51
	13,02
	2.430
	1.764
	

	Tuyên Quang
	7h
	23/6
	93,64
	47,57
	215
	0
	105,2

	
	
	24/6
	93,78
	47,51
	1.160
	0
	

	Thác Bà
	7h
	23/6
	48,18
	22,06
	0
	0
	56,0

	
	
	24/6
	48,07
	20,95
	0
	0
	


Công ty Thủy điện Hòa Bình đã có công văn số 655/TĐHB-KTAT ngày 20/6/2018 về việc lập kế hoạch hạ thấp mực nước hồ Hòa Bình trong thời kỳ lũ sớm, trong đó sẽ tăng cường phát điện tối đa các tổ máy và phối hợp với nhà máy thủy điện Sơn La điều tiết lưu lượng xả xuống hồ Hòa Bình từ ngày 21-25/6/2018 nhỏ hơn mức 2.100 m3/s và từ ngày 26-30/6/2018 nhỏ hơn mức 2.400 m3/s.

Các hồ chứa khác đang vận hành bình thường theo quy trình.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai.
2. Địa phương: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT& TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trên địa bàn để chủ động triển khai ứng phó khi có yêu cầu.
VI. TÌNH HÌNH SẠT LỞ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Theo báo cáo nhanh số 237/BC-PCTTMN ngày 23/6/2018 của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, vào ngày 22/6/2018, tại tổ 147 ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra sạt lở bờ Bắc sông Lấp Vò với tổng chiều dài 75 mét, đoạn rạn nứt dài 158 mét (tổng chiều dài 233m) gây ảnh hưởng đến 14 hộ dân, trong đó 07 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, cắm biển cảnh báo; đã cấp nền nhà cho 07 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp di dời vào khu đất công của xã, 07 hộ dân còn lại địa phương sẽ lên phương án tiếp tục di dời.
VII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI KHÁC

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trong các ngày 22 - 23/6, tại xã Ba Nam, huyện Ba Tơ đã xảy ra mưa dông và lốc xoáy làm 117 căn nhà bị thiệt hại (89 căn thiệt hại từ 30 – 50%; 28 căn bị thiệt hại dưới 30%); 100 ha keo bị đổ ngã; 01 trạm y tế, 01 bưu điện bị tốc mái hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 01 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQG ƯPSC,TT&TKCN;
- BTL Bộ đội Biên phòng (tuyến biển và biên giới);
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTV QG;
- Lãnh đạo VPTT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1:		  		Đào Việt Anh
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